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Khoâng phaûi luùc naøo baïn coá gaéng cuõng thaønh coâng 

 nhöng phaûi luoân coá gaéng ñeå khoâng hoái tieác khi thaát baïi. 
 

§1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 

Câu 1. Hàm số 3 22 9 12 4y x x x     nghịch biến trên khoảng nào? 

 A.  ;1 .  B.  1;2 .  C.  2;3 .  D.  2; . 

Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên  ? 

 A.  3 sin 1 4y x  .    B. 2 3 4y x x   . 

 C. 4 2 1y x x   .    D. 3 22 2 13y x x x    . 

Câu 3. Hàm số 3 23 9 11y x x x     đồng biến trên khoảng nào? 

 A.  1;3 .   B.  1;2 .  C.  3;2 .  D.  3;1 . 

Câu 4. Trong các hàm số sau, hàm số nào không đồng biến trên  ? 

 A. 
1

y x
x

  .     B. 3 22 5 1y x x x    . 

 C. 3 sin 2 cosy x x x   .   D. 3y x x  . 

Câu 5. Hàm số 4 24 5y x x    đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau : 

   (I).  2;0    (II).  0; 2    (III).  2; ? 

 A. I và II.   B. II và III.  C. III và I.  D. Chỉ I. 

Câu 6. Với giá trị nào của m  thì hàm số  3 21
2 1 2

3
y x mx m x m       đồng biến trên 

 ? 

 A. Không có m .  B. 1m  .  C. 1m  .  D. 1m  . 

Câu 7. Hàm số 5 36 13 6y x x x     nghịch biến trên bao nhiêu khoảng ? 

 A. 0.   B. 1.   C. 2.   D. 3. 

Câu 8. Với giá trị nào của m  thì hàm số   3 21 2 1y m x mx x      nghịch biến trên  ? 

 A. 1 3 3m   .    B. 3 3 3 3m    .  

 C. Không có m .     D. 1 3 3m   . 

Câu 9. Hàm số 5 35 3 16 21y x x x     đồng biến trên bao nhiêu khoảng ? 

A. 0.   B. 1.   C. 2.   D. 3. 

Câu 10. Với giá trị nào của m  thì hàm số 
3

3

mx
y

x m





 nghịch biến trên từng khoảng xác định 

của nó? 

 A. 3 0m   . B. 3m   .  C. 3m  .  D. 3 3m   . 

Câu 11. Hàm số 
2 20 116

7

x x
y

x

 



 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau: 

   (I).  12;2    (II).  12; 7    (III).  7; 2  ? 

 A. Chỉ I.   B. Chỉ II.  C. Chỉ III.  D. II và III. 

Câu 12. Với giá trị nào của m  thì hàm số 
2

1

mx x m
y

x

 



 đồng biến trên từng khoảng xác 
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định của nó? 

A. 
1

0
2

m  .     B. 
2 2

2 2
m   . 

C. 
2

2
m  .     D. 0m  . 

Câu 13. Cho hàm số 
2 3

1

x
y

x





. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai? 

A. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó. 

B. Hàm số nghịch biến trên tập xác định. 

C. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  ; 1  ;  1;  . 

D. Hàm số nghịch biến trên  1;  . 

Câu 14. Với giá trị nào của m  thì hàm số 2 22 1y x mx m     đồng biến trên khoảng 

 1; ? 

 A. 1m  .  B. 1m  .  C. 0m  .  D. 1m  . 

Câu 15. Cho hàm số 
1

3

x
y

x





. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên  . 

B. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó. 

C. Hàm số đồng biến trên    ; 3 3;   . 

D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó. 

Câu 16. Với giá trị nào của m  thì hàm số 2 24 4 3y x mx m     nghịch biến trên khoảng 

 ;2 ? 

 A. 1m  .  B. 2m  .  C. 1m  .  D. 2m  . 

Câu 17. Hàm số 
236 21 4

4 1

x x
y

x

 



 đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau : 

   (I). 
5 1
;

12 12

      
  (II). 

5
;
12

      
  (III). 

1
;

12

      
? 

 A. I và II.   B. II và III.  C. III và I.  D. I, II và III. 

Câu 18. Xác định m  để hàm số  4 22 1 5y x m x m      có hai khoảng đồng biến dạng 

 ;a b  và  ;c   với b c . 

 A. 0m  .  B. 
1

2
m  .  C. 

1
0

2
m  . D. 0m  . 

Câu 19. Cho hàm số 
212 37 14

3 1

x x
y

x

 



. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai? 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
5

;
6

      
. 
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
1
;
6

     
. 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
5 1
;
6 3

      
. 

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
1 1
;
3 6

     
. 

Câu 20. Xác định m  để hàm số  4 22 5y mx m x m      có hai khoảng nghịch biến dạng 

 ;a  và  ;b c  với a b . 

 A. 2m  .  B. 0 2m  . C. 0m  .  D. 2m  . 

Câu 21. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên  ? 

 A. 3 25 2 7 1y x x x    .   B. 3 22 4 1y x x x    . 

 C. 2 1y x x   .    D. 7 3 sin 4 cosy x x x   . 

Câu 22. Xác định m  để hàm số  3 21
1 4 7

3
y x m x x      nghịch biến trên một khoảng có 

độ dài bằng 2 5 . 

 A. 2; 4m m   . B. 1; 3m m   C. 1; 0m m   . D. 2; 4m m   . 

Câu 23. Xác định m  để hàm số    3 2 23 1 3 2 1y x m x m x        đồng biến trên một 

khoảng có độ dài bằng 4 6 . 

 A. 
1

6
m   .  B. 

3

2
m     C. 

1
; 1
6

m m  . D. 
3
; 2
2

m m  . 

Câu 24. Xác định m  để hàm số  4 21 3y x m x     đồng biến trên một khoảng có độ dài 

bằng 3. 

 A. 5m   .  B. 11m  .  C. 12m   . D. 17m  . 

Câu 25. Xác định m  để hàm số  4 22 1y x m x      nghịch biến trên một khoảng có độ 

dài bằng 1. 

 A. 4m  .  B. 2m   .  C. 5m  .  D. 11m   . 

Câu 26. Xác định m  để hàm số 2 2 1y x mx    nghịch biến trên khoảng  ;1 . 

 A. 1m  .  B. 1m  .  C. 1m  .  D. 1m  . 

Câu 27. Với giá trị nào của m  thì hàm số  3 21
2 3 2

3
y x mx m x m        nghịch biến 

trên  ? 

 A. 3 1m   . B. 3 1m   . C. 1m  .  D. 3m   hoặc 1m  . 

Câu 28. Xác định m  để hàm số  2 2 2 4y x m x     đồng biến trên khoảng  1; . 

 A. 1m  .  B. 0m  .  C. 1m  .  D. 0m  . 

Câu 29. Cho hàm số 2 9y x  . Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng? 
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 A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 3  . 

 B. Hàm số đồng biến trên khoảng  3; . 

 C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định. 

 D. Tất cả đều đúng. 

Câu 30. Xác định m  để hàm số 
4mx

y
x m





 nghịch biến trên khoảng  ;1 . 

 A. 2 2m   .  B. 2 1m   . C. 1m  .  D. Không có m . 

   HẾT 

Reã cuûa söï hoïc taäp thì ñaéng, quaû cuûa söï hoïc taäp thì ngoït – Ngaïn ngöõ Nga. 
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